CHUONG 7: CAC HE THONG THONG TIN QUAN LY TRONG KINH TE
7.1 HE THONG THONG TIN KINH DOANH SAN XUAT
7.1.1 Muc tiéu

HOb tro ra quyét dinh ddi véi nhitng hoat dong phan ph6i va hoach dinh cac
ngudn luc kinh doanh va san xudt

Hé théng thong tin kinh doanh san xuét bao gom:

- HTTT kinh doanh: theo ddi dong thong tin thi truong, thong tin cong
nghé va don dit hang cia khach hang. Nhan thong tin san pham tir HTTT
SX. = phan tich va danh gia dé dua ra cac ké hoach SX phuc vu cho nhu
cau san xuat kinh doanh cua cong ty.

- HTTT san xuat: nhan ké hoach san xuat tr HTTT kinh doanh quéan ly
thong tin nguyén vat liéu clia cac nha cung cip, theo ddi qué trinh san
xuét. cap nhat thong tin va tinh tong chi phi ciia qua trinh san xuat cting
v6i thong tin san phim dé chuyén qua HTTT kinh doanh 1am co s& cho hé
thng thong tin kinh doanh xac dinh gi4, chién lugc trong qua trinh phat
trién ctia cong ty.

Céc hé thdng thong tin kinh doanh va san xuét theo cip quan 1y

Mikc quin ly | Cac h¢ thong thong tin kinh doanh va sin xuat

- Hé thong thong tin mua hang

- Hé thong thong tin nhan hang

Tac nghi¢p . , .
- H¢ thong thong tin kiém tra chat lugng
- Hé théng thong tin giao hang
- Hé thong thong tin ké toan chi phi gia thanh
- Hé thong thong tin quan tri hang dy trir va kiém tra
o - Hé thdng thong tin hoach dinh nhu ciu nguyén vat
Chién thuat > THONS THONS AR Houeh & SIYER YL

liéu
- Hé thong thong tin Just-in-time

- Hé thong thong tin hoach dinh hang dy trit




- Hé thong thong tin phat trién va thiét ké san pham

- Lap ké hoach va dinh vi doanh nghi¢p
, - Lén ké hoach va danh gia cong nghé

Chién luoc .
- Xac dinh lich trinh san xuat

- Thiét ké bd tri san xudt trong doanh nghiép

7.1.2 H¢ thong thong tin kinh doanh va sin xuit & cap tic nghiép

Céc hé thong thong tin kinh doanh va san xuit ¢ cap tac nghiép gdm co

HTTT mua hang: duy tri dit liéu vé moi giai doan trong qua trinh cung
cAp nguyén vat liéu va hang héa mua vao phuc vu san xuat.

HTTT nhan hang: ghi nhan sé luong va chit luong hang giao nham cung
cap thong tin cho bd phan cong no phai tra, kho va san xuat

HTTT kiém tra chat lugng: cung cap thong tin tinh trang san pham tir
nguyén vat liéu dén san pham dé dang cho téi thanh pham cho nhiing bo
phan mua hang, hé thong phat trién va thiét ké san pham , cac nha qly
HTTT giao hang: hd tro va kiém soat qua trinh du trit va giao hang

HTTT ké toan chi phi gia thanh: kiém soat nhéan luc, nguyén vat li¢u va
may moc thiét bi dung cho san xuat; cung cap thong tin bd tri san xuat
trong doanh nghiép dé nha quan 1y kiém soat chi phi san xuat va phan b
ngudn lyc san xut

7.1.3 Hé théng thong tin Kinh doanh va sin xuit ¢ cip chién thuat

Hé théng thong tin kinh doanh va san xuat ¢ cdp chién thuat nham hd trg

nha quan 1y diéu khién va kiém sot nhitng qua trinh kinh doanh va san xuét, phan

chia cac ngudn luc hién c6 dé dat dugc muc ti€u kinh doanh va san xuat do muc
chién luoc dé ra

Heé thdng thong tin kinh doanh va san xuét & cap chién thuat bao gom :

H¢ thong thong tin quan tri va kiém soat hang du trir

+ Hé théng xac dinh murc tdn kho an toan / mirc dat hang lai.




Pau vio

« Nhu cau hang
nam vé loai hang
du trir

« S ngay san xuat
trong nam

* Thoi gian van
chuyén 1 don dit
hang

Phwong phap
Reorder Level

DPiu ra
* Muc dat

+ HT xac dinh diém dat hang kinh té (EOQ)

Pau vio

« Nhu cau hang nim
vé loai hang dy trir

* Chi phi dat hang
trén 1 don hang

« Chi phi ton trit
trung binh trén 1
don vi du trit trong
nam

Phwong phap
Economic Order

Quantity

A

A 4

hang lai /
muc ton
kho an toan

- HTTT hoach dinh nhu ciu nguyén vit li¢u

Pau ra

* Luong dat hang
t6i wu

. Sb luong don dat
hang yéu cau

» Khodang cach gitra
2 1an dat hang

« Tbng chi phi dy
trir




Pon dat Piu ra
hang * Li¢t ké nhu cau

va thoi gian cu

thé cho mdI loai

Ké hoagh nguyén vt li¢u
San xuat * Lénh phat don
hang, Iénh san
Dy béo L%ch Phwong phap xuaNt , gia cong
A trinh Material * Nhiing thay doi
ban hang , , .
san —>| Requirement [+—% cua don hang so
X}lét Planning vo1 ke hoa,Ch
Hoéa don tong * Bado cdo bat
NVL hop thuong

» Khoang cach

gitra 2 lan dat

Hang du hang
trir * Tong chi phi dy
trit

HTTT Just-in-time: loai tror lang phi trong viéc dung may moc, khong
gian, thoi gian lam viéc va vat tu.

HTTT hoach dinh niing lyc san xuit: xac dinh niang lyc hién c6 1a du
hay qua it / qua nhiéu

HTTT diéu d§ SX: phan chia viéc ding cac thiét bi san xuat dic thu cho
viéc san xuét cac thanh pham phu hop véi lich trinh san xuét

HTTT phat trién va thiét ké san pham : phat trién san pham dap ung
nhu ciu ké hoach véi chi phi it nhat vé nguon luc

7.1.4 H¢ thong thong tin kinh doanh va sin xuit ¢ cap chién luoc

Lap ké hoach va dinh vi doanh nghi¢p
Lén ké hoach va danh gia cong nghé
Xac dinh lich trinh san xuét

Thiét ké b tri san xut trong doanh nghiép

7.1.5 Phan mém may tinh danh cho kinh doanh sin xuat

Phan mém tng dung chung dung cho chirc ning kinh doanh san xuét bao gdm

Théng ké



- Cos¢dirlidu
- Bang tinh dién to
- Quan 1y dy an
Phan mém chuyén biét dung cho chirc nang kinh doanh san xuat bao gom

Kiém tra chat luong

San xuét va thiét ké co trg gitp cua may tinh CAD/CAM

Lya chon nguyén vat li¢u (Material Selection Software)

Hoach dinh nhu cau nguyén vat liéu ( Material Requirement Planning)
7.2 HE THONG THONG TIN MARKETING
7.2.1 Muc tiéu

Muc tiéu ctia hé thong thong tin Marketing nham thoa méan nhu cau va y
mudn khach hang

Céc churc nang co ban:
- Xac dinh khach hang hién tai
- Xéc dinh khach hang tuong lai
- Xac dinh nhu cu khach hang
- Lap ké hoach phat trién san phém va dich vu dé dap ung nhu cau khach
hang
- Dinh gia san pham va dich vu
- Xdc tién ban hang
- Phan phdi san pham va dich vu dén khach hang

Céc h¢ thdng thong tin Marketing theo cap quan 1y

Mitc quan ly | Cac hé thong thong tin Marketing

HTTT ban hang:

Tac nghi¢p - HTTT khéch hang tuong lai

- HTTT lién h¢ khach hang

- HTTT huéng dan héi dap / khiéu nai




- HTTT tai li¢u
- HTTT ban hang qua di¢n thoai
- HTTT quang cao qua thu
HTTT phan phoi
HTTT kinh té tai chinh tac nghiép ho tro:
- HTTT xtr ly don dat hang
- HTTT hang ton kho
- HTTT tin dung

- HTTT quéan ly ban hang
Chién thuat - HTTT dinh gia san pham
- HTTT xuc tién ban hang
- HTTT phan phbi

, - HTTT du bédo ban hang
Chién luoc ,
- HTTT lap KH & phat trién

7.2.2 H¢ thong thong tin Marketing Téac nghiép

HTTT ban hang:

HTTT lién hé khach hang: cung cap thong tin vé khach hang , vé so
thich ddi véi san pham va dich vu va s6 liéu vé qua trinh mua hang
trong qua khtr

HTTT khéch hang tuwong lai: cung cip danh muc khach hang theo dia
diém, loai san phém , doanh thu gdp, céac chi ti€éu khac quan trong doi
v6i luc luong ban hang.

HTTT hudng dan hoi dap / khiéu nai: ghi nhan, xir 1y va luu trir lai cac
khiéu nai phuc vu phan tich quéan 1y

HTTT tai lidu: cung cAp tai liéu cho nhan vién marketing sir dung
HTTT bén hang qua dién thoai:

HTTT quang cdo qua thu: Danh sach dugc gui tur tap tin dit 1iéu khach




hang, cong ng phai thu, khach hang tuong lai va co s¢ dit liéu thuong
mai

HTTT phén phi: theo doi hang héa va dich vu phan phdi nham xac dinh
va stra chita nhiing sai st trong phan phdi va giam thoi gian phan phoi.
HTTT Kinh té tai chinh tac nghiép ho tro:

HTTT xu Iy don dit hang: Bao céo vé tinh hinh dit hang theo thoi ky,
theo ngudi ban, theo san pham va theo dia diém = du bao ban hang

HTTT hang t6n kho: thong tin vé hang ton kho, tinh hinh xuat nhap
t6n, hang hu hong = hudng diéu chinh phuong thirc ban hang

HTTT tin dung: théng tin vé tin dung t6i da cho phép cua khach hang

7.2.3 HTTT Marketing chién thuat

HO tro nha quan Iy Marketing quan 1y va kiém tra lyc luong ban hang, cac
ky thuat xtc tién ban hang, gia ca, phan phdi va cung cdp hang hoa va
dich vu

Cung cip thong tin tong hop
Bao gdm nguon dir liéu bén trong va bén ngoai
Xu ly dir liéu khach quan va chu quan

HTTT quan 1y ban hang: cung cip dit liéu lich st vé qua trinh kinh doanh
ciia mdi nhan vién ban hang, mdi dia diém kinh doanh, mdi san pham va
mdi phan khuc thi truong

HTTT dinh gia san pham: theo gia cong 14i vao chi phi/ gia cau / gia bam
chic thi trudng / gia hdt ngon > mo hinh gia

HTTT xtc tién ban hang:thong tin lich st cta thi truong, hi€u qua cua
quang cao va khuyén mai, lich st kinh doanh cac san phém trén thi
truong, lich st cac hing truyén thong

HTTT phan phdi: cung cap thong tin vé nhu cau va ton kho, chi phi ciia
viéc st dung, muc do tin cdy va su bao hoa cua phan khtc thi truong trén
cac kénh phan phdi khac nhau

7.2.4 H¢ thong thogn tin Marketing chién lugc

Hoat dong chién luoc: phan khuc thi truong thanh nhitng nhém khach



hang tiém nang, lya chon thi truong muc tiu, 1ap ké hoach san phém va
dich vu théa nhu cau khach hang, du bao ban hang dbi véi thi trudong va
san pham

- HTTT bao gém :

HTTT du bdo ban hang: cho 1 nganh cong nghiép, cho 1 doanh
nghiép, cho 1 loai san pham /dich vu = phan nhém tiép theo dia diém
kinh doanh va theo bd phan ban hang

HTTT lap ké hoach va phat trién san pham : cung cip thong tin vé sy
ua chudng ctua khach hang thong qua nghién ctru thi truong phat trién
san pham maoi
7.2.5 Phin mém may tinh danh cho chirc ning Marketing

Phan mém tng dung chung dung cho chuc ning tiép thi bao gom:

- Truy van va sinh bao céo

- Db hoa va da phuong tién

- Théng ké

- Quan tri co sé dir liéu

- Xu ly van ban va ché ban dién tir

- Bang tinh dién tu

- Dién thoai va thu dién tir

Phan mém chuyén biét dung cho chirc ning tiép thi bao gdm:

- Tro gip nhan vién ban hang

- Tro gitip quan ly cac nhan vién ban hang

- Trog gitip quan ly chuong trinh ban hang qua dién thoai

- Tro gitp quan 1y hd trg khach hang

- Cung cép cac dich vu tich hop cho nhidu hoat dong ban hang va
Marketing

7.3 HE THONG THONG TIN QUAN TRI NHAN SU
7.3.1 Muc tiéu

Muc tiéu ctia hé thdn gthoogn tin quén tri nhan sy :



- Cung cap thong tin cho 1anh dao ra cac quyét dinh quan ly

- Cung cép thong tin cho qué trinh 14p ké hoach dai va ngin han vé nguén

nhan luc

- Cung cap thong tin vé boi dudng ngudn nhan luc

- Cung cap thong tin v€ tiém nang ngudn nhan lyc dé cé co s& bd nhiém

can bo

- Cung cap thong tin vé sy bién dong ciia nguén nhan luc

Céc hé thong thong tin quan tri nhan lyc theo cip quan 1y

Mirc quan ly

Cac hé thong thong tin quan tri nhan e

Tac nghi¢p

- Hé thong thong tin quan 1y luong

- Hé théng thong tin quan 1y vi tri 1am viéc

- Hé théng tin quan 1y nguoi lao dong

- Hé thong thong tin danh gia tinh hinh thyc hién cong
vi€c va con nguoi.

- Hé thong thong tin bao céo 18n cap trén

- Hg thong thong tin tuyén chon nhan vién va sap sép
cong vigc.

Chién thuat

- Hé thong thong tin phén tich va thiét ké cong véc

- Hé thong thong tin tuyén chon nhan vién

- Hé théng thong tin quan 1y luong thudng va bao
hiém trg cdp

- Hé thong thong tin dio tao va phat trién ngudn nhan
luc

Chién luoc

- K¢é hoach héa ngudn nhan lyc

7.3.2 HTTT Nhan luc tac nghiép:

- Quan ly lrong

Cong viéc chAm cong hang ngay dugc nhan vién théng ké ctia phong




nhan su truc tiép thuc hién va ghi vao s6 chim cong. Sau d6 tong hop
lai vao cudi thang dé 1am co s tinh lwong cubi thang, xong s& chuyén
giao cho phong ké toan.

Bang cham cong bao gdm: Ho tén nhan vién, s6 ngdy lam viéc, sb gid
1am thém, s6 ngay nghi c6 phép, sd ngay nghi khong phép.

- Sau khi nhan dugc bang chim cong, nhan vién tién luong cia phong
ké toan s& thuc hién viéce kiém tra ddi chiéu xem sb lugng bao céo co
dung khong. Néu khong dung thi giri tra phong hanh chinh tién hanh
diéu chinh lai. Néu dung thi sir dung chwong trinh tién hanh cép nhat
thong tin chdm cong dé tinh luong.

- Quan ly vi Tri lam viéc

Muc tiéu cua hé théng nay 1a xac dinh ting vi tri lao dong trong t6
chtrc , pham tru nghé nghiép cua vi tri d6 va nhan sy dang ddm duong
vi tri do.

Dinh ky , hé thong thong tin vi tri viéc 1am sé& tién hanh phan tich cong
viéc theo yéu cau ciia cac phong ban (néu cd) , sau d6 lay thong tin
nhitng nhan vién trong cong ty phit hop yéu cu dé tién hanh 1ap danh
muc céc vi tri lao dong theo nganh nghé , va danh muc vi tri viéc lam
con thiéu nhan luc . Nhitng danh muc 1iét ké cac vi tri con khuyét theo
nganh nghé s& rat c6 ich cho b phan nhan sy trong viéc ra quyét dinh
tuyén dung

- Quan ly nguoi lao dong

Nhan vién khi vao 1am viéc tai cong ty déu phai nop ho so xin viéc
ban dau, bao gdm: Pon xin viéc, so yéu 1y lich, gidy kham stc khoe,
bang cip chuyén mén...Khi dugc tuyén dung thi phai thi viée, sau d6
ky hop ddéng dai han hodc ngin han tiy theo yéu cdu cia cong ty.
Théang thir viéc dau tién dugc huong 70% luong, néu hd so nao duoc
chap nhén thi ky hop dong va xép bac lwong, néu khong thi tra lai ho
s0. Trudng phong nhan su va ban giam ddc 13 nhitng ngudi chiu trach
nhiém diéu chinh bac luong, kéo dai thoi han hop dong hay chim dut
hop dong clia nhan vién trong cong ty

Thong tin nhan vién trong cong ty can cdp nhat vao may tinh dé quan
Iy gdm: M2 nhan vién, md phong ban, ho tén nhan vién, gi6l tinh,



ngay sinh, noi sinh, dia chi thuong trt, dia chi hién tal, $6 CMND, qué
quan, dan toc, ton gido, trinh do hoc van, ngdy vao lam, muc luong co
ban, bac luong.

- Danh gia tinh hinh thyc hién cong viéc va con nguoi

Hang thang cac phong ban tién hanh dénh gia tinh hinh thuc hién cong
viéc nhan vién thudc phong cta minh, sau d6 giri cac miu danh gia
dén phong nhan sy. Phong nhan sy sé kiém tra ddi chiéu, xin chi dao
clia giam doc dé quyét dinh khen thuong ky luat. Thong tin danh gia
con dugc st dung lam can ci cho hang loat cac quyét dinh nhu: dé
bat, thuyén chuyén, budc théi viée ngudi lao dong

- Bao cao lén cap trén

Hang thang, dir liéu ciia cac hé thong thong tin quan 1y luong, quan ly
ngudi lao dong va hé thong thong tin danh gia tinh hinh thyc hién
cong viéc dugc su dung dé 1én bao cdo theo yéu cAu cua lut dinh va
theo qui dinh cta chinh phii vé tinh hinh stc khoé va an toan cua
nguoi lao dong (tai nan hay bénh nghé nghiép). Nhiing thong tin nay
cling dugc béo cao 1én nha quan 1y( ban giam ddc) dé lam co so dit ra
yéu cau dao tao vé bao ho lao dong hay thay ddi méi truong lam viée
cho phu hop.

- Tuyén chon nhan vién va sap sép cong viéc

. Khi c¢6 nhu cdu tuyén dung (thiéu nhan vién ¢ mot s vi tri) thi bd
phan quan 1y vi tri s& goi yéu cau 1én bd phan nhan sy dé thyc hién
tuyén chon nhan vién moi. Cong viéc tuyén chon duoc tién hanh theo
trinh ty: Ung vién ndp don vao , by phan tuyén chon sé tiép nhan va
kiém tra hd so, sau d6 tng vién phai lam bai kiém tra tric nghiém va
phong van. B phan tuyén dung goi thong tin vé nhimng tng vién dat
yéu cau lén ban giam déc (dé xét duyét) dong thoi cling thong bao
quyét dinh tuyén cho tng vién biét.

. Cudi cung thong tin tng vién s& duoc dua vao hd so nhan vién (tic trd
thanh nhan vién maoi).
7.3.3 Hé thong thong tin nhan lwe & cip chién thuit

HOb tro nha quan 1y ra cac quyét dinh:



- Tuyén ngudi lao dong
- Phan tich va thiét ké viéc lam
- Quyét dinh phat trién va dao tao
- Ké hoach héa trg cap cho nguoi lao dong
Céc Hé thong thong tin nhan lyc chién thuat gdm co :
- Hé thong thong tin phén tich va thiét ké cong véc
- Hé thong thong tin tuyén chon nhan vién
- Hé théng thong tin quan 1y lwong thudng va bao hiém tro cap
- Hé thong thong tin dao tao va phat trién ngudn nhén lyc
7.3.4 H¢ thong thong tin nhan luc & cAp chién lrge
Hé thong thong tin nhan luc & cap chién luoc :
Lap ké hoach vé nguén nhan luc
7.3.5 Phin mém may tinh danh cho quan tri nhan lyc
Phan mém tng dung chung cho hé thdng thong tin quan tri nhan luc
- Cosodu liéu
- Phan mém quan 1y nhéan Iyc
- Thong ké
7.4 HE THONG THONG TIN QUAN TRI TAI CHINH
7.4.1 Chirc nang
Céc chiic ning co ban cua hé thong thong tin quan tri tai chinh:
- Kiém soat va phan tich diéu kién tai chinh
- Quan tri hé thong ké toan
- Quan tri qua trinh 1ap ngan sach, du toan von
- Quan tri cong ng khach hang
- Tinh va chi tra lvong, quanly quy lwong, tai san, thué
- Quan tr1 bao hiém tai san va nhén sy

- Ho tro kiém toan



- Quan Iy tai san c¢6 dinh, quy luong huu va cac khoan dau tu

- Daénh gia cac khoan dau tu méi va kha ning huy dong vén

- Quan ly dong tién

Céc hé thong thong tin quan tri tai chinh theo cip quan ly

Mirc quan ly

Cac hé thong thong tin quan tri tai chinh

Tac nghi¢p

- Hé thong thong tin tai san cb dinh

- Hé thong thong tin cong no phai thu cta khach
- Hé théng thong tin cong ng phai tra ngudi ban
- Hé thong thong tin xir Iy don hang

- Hé thong thong tin mua hang

- Hé théng thong tin hang ton kho

- Hé théng thong tin thanh toan luong

Chién thuat

- Hé thong thong tin ngan sach
- Hé thong thong tin quan 1y vbn
- Hé thdng thogn tin 1ap ngan sach von

- Hé théng thong tin quan trj dau tu

Chién luoc

- Hé théng phan tich tinh hinh tai chinh
- Hé théng du bao

7.4.2 H¢ thong thong tin tai chinh & cAp tac nghiép

Hé thong ké toan tr dong gém cac phan hé:

K¢ todn von bang tién

Ké toan ban hang va céng no phai thu

K¢ todn mua hang va cong n¢ phai tra

Ké toan hang ton kho

K¢ toan tai san co dinh

K¢é toan chi phi gia thanh




Ké toan tong hop

Chung tir

Phiéu ké toan

But toan dinh ky
But toan két chuyén tw dong

1l

So liéu chuyén
tir cac phan
hé khac sang

Phén hé

B
tong hop

>

!

Bao cao

Bao cao tai chinh So sach ké toan

Bao cao thué

Céc qui trinh nghiép vu trong hé théng thong tin ké toan:

Qui trinh tiéu thu

Qui trinh cung cip

Qui trinh san xuat

Qui trinh tai chinh

Sérliéu chuyén
dén cac phan
hé khac




Céc giao dich

Qui trinh Qui trinh
cung cAp s&n xuat

- Qui trinh tiéu thu

Chure nang: ghi chép su kién phat sinh li€n quan tao doanh thu

Hé thong
k& todn

)

B4o cdo tai chinh

Su kién kinh té : Nhan don dit hang, giao hang, yéu cau thanh toan, nhén tién

thanh toan

Lénh ban hang
Phiéu gui hang
Hoa don ban
hang

Phiéu thu tién
Gidy bao tra tién
Chung tir hang
ban bi tra lai
hodc giam gia
Phan tichng kho
doi

HT ghi nhan don
dat hang
HT giao hang

- Qui trinh cung cap

HT lap hoa don
ban hang
HT thu quy

S6 ké toan:
Nhat ky ban hang
Nhat ky giam gid
hang ban va tra lai
Nhat ky thu tién
S6 chi tiét phai thu
khéch hang

Bao céo khach hang
Béo cédo phan tich ng
theo thoi gian

B4o c4o nhan tién

Chure nang: ghi chép su kién phat sinh 1ién quan mua hang / dich vu




Su kién kinh té : Yéu cau dat hang/dich vy, nhén hang, xac dinh nghia vy thanh

toan, thuc hién thanh toan

- Qui trinh san xuat

S6 ké toan:
Nhat ky ghi chép
ctir thanh toan
Nhat ky ghi chép
séc

Y‘eu cau mua Hé¢ thong mua hang
hang A i1 A AT
1 H¢ thong nhan hang

Don dat hang A A ,

L A H¢ thong thanh toan
Bao c4o nhan > , \ <

) héa don mua hang
hang Hé thong thu quy
Chung tur thanh i
toan
Séc l
Yéu cau tra lai
hang Bdo cédo hoa don chua xtr ly

Béo cao chung tir thanh toan
Béo cédo y€u céu tién

Chtrc nang: ghi chép va xtr ly sy kién phat sinh lién quan tiéu thy lao dong, vat

liéu va chi phi san xuat chung

Su kién kinh té : Mua hang ton kho; ban hang t6n kho; chuyén d6i nguyén vt liéu,

lao d6ng va chi phi san xut khac; chuyén doi chi phi tao thanh pham; thanh toan

luong

Chtng Tu

A 4

Heé thong tién luong

Hé théng hang ton kho
Heé thong chi phi

Hé théng tai san ¢ dinh

+ Hé théng tién lwong

Bao céao

So6 sach




Hop dong lao
dong

Bang chdm cong
Phiéu theo ddi
san xuét

But toan tinh
luong

Biit toan chi tién

H¢é thong tién lrong
Churce nang: Tinh toan
tién lwong phai tra
cho nhan vién va cac

A 4

nghiép vu lién quan
to1 thu nhédp ca nhan

A 4

Bang tam trng
luong

Béng thanh toan
luong

Bang tong hop
luong

Béo céo thu nhép

+ Hé thong hang ton kho

Céc ching tur
trong qua trinh
mua ban hang

H¢é thong hang ton kho
Chuc nang: ghi chép ke

Y¢€u cau nguyén
vat liéu

+ Hé thong chi phi

A 4

quan tri hang ton kho

l

S6 sach:
Ghi chép luong

toan vé hang ton kho va |

Sé séach :
S6 chi tiét hang
ton kho

+ Béo cdo xuat nhap ton kho
« Bado cdo hang can bo sung
« Kiém ké hang ton




Yéu ciu nguyén
vat lidu

Bang cham cong
Phiéu theo ddi
san xuét

Lénh san xuat da
hoan thanh

Hé thong chi phi
Chuc nang: tinh
toan chi phi tao

A 4

thanh pham / dich
vu va ghi chép ké

toan

Cac bao cao chi
phi sadn pham

+ H¢ thong tai san c6 dinh

Yéu cdu mua tai
san

Lénh SX Tai San
Chung tir ghi s6
ghi but toan khiu
hao

Chirng tr thanh
ly TSCb

H¢ thong TSCD
Chue nang: ghi
chép tang, khau hao

® va thanh ly TSCH

S6 sach:
S6 chi tiet chi phi
san pham

l

Béo céo chi tiét
TSCb

Bang tinh khau
hao TSCH

\ 4

S sé}ch: ’
S6 chi tiét TSCD

Qui trinh tai chinh
Chtrc ning: ghi chép ké toan sy kién phat sinh lién quan huy dong va quan 1y cac
nguén quy va tién mat

Sy kién kinh té : ting von do chu doanh nghiép dau tu va di vay, dung vén dé dau
tu

H¢ th(éng thu quy
H¢ thong chi quy

Chung Tir > S6 sach

Bao cao




- Qui trinh bao cao tai chinh

Chure nang: thuc hién bdo cdo vé€ cac ngudn tai chinh va két qua dat duogc tur viéc
dung cac nguodn tai chinh nay

+ Dilicu ké todn . Hé thdng sb cai z .
Dit liéu hoat > criongsocal . S6 sach
A H¢ thong bao cao
dong doanh \ o
R tai chinh
nghi¢p tu chu

trinh nghiép vu
khac v
Béo céo tai chinh

7.4.3 Hé théng thong tin tai chinh & cip chién thuat
Muc tiéu :
- Cung cip bao cdo tong hop dinh ky, dot xut. ..
- Tap trung vao viéc phan chia cdc ngudn luc
Heé thong thong tin tai chinh sach bao gom :
- Heé théng thong tin ngan sach
- Hé théng quan 1y von bang tién
- Hé thong du toan vén va cac hé théng quan 1y dau tu
- Hé thong thong tin ngan sich
+ Theo ddi va so sanh sb thu/chi thuc hién véi ké hoach
+ So sanh ngan sach ky hién tai véi ky tai chinh trude do
+ So sanh ngan sach gitra cac b phan, phong ban

Tur d6 hd tro nha quén tri tai chinh x4c dinh cach sir dung cic nguodn luc dé
dat muc tiéu



HT s6 céi ctia HT Heé théng thong tin |, K& hoach
Ké toan ngin sach

l

. Phan bd ngan sach hién tai theo khoan muc

« Chénh léch ngan sach thuc hién & ké hoach
theo khoan muc

. Phan b6 ngan sach nim nay so v6i nim trudc
S6 thu chi thyuc hién nam nay so voi nam trudc

. S6 thu chi hién tai so vé6i s6 thu chi trung binh
cua cac don vi/ bg phan khac

- Hé thong thong tin quan 1y von bing tién

Cung cip thong tin du bio vé dong tién nhdm hd trg nha quén tri tai chinh
trong qua trinh ra cac quyét dinh dau tu, mua sam va vay tién

H¢ théng sgx) cai cia Hé thong thong tin K¢é hoach
hé thong ké toan quan ly von bang tien

A

i

Du bao ve dong tién vao/ra

- Heé thong thong tin di toin von va cac hé thong quén 1y von diu tu

Cung cip thong tin dy toan mua sim hay ban chuyén nhuong tai san c6
dinh trong nim tai chinh nhdm hd tro nha quan trj tai chinh trong qua trinh
phan tich va so sanh xép loai cac du 4n dau tu

Quan tri du toan von bao gém :
Panh gia nhitng co hoi dau tu tiém nang
Udc lugng nhimg ludng tién twong lai cho mdi dir an

Tinh gid tri hién tai cia mdi du 4n

+ + o+ o+

Trén co s& so sanh gia tri hi¢n tai va chi phi dau tu cho mdi du 4n ma
quyét dinh chap nhan hay khong bang cac cong cy:

. Thoi gian thu hdi vén



Gia tri hién tai rong NPV

Ty suit hoan von ndi bo IRR

Ty suat hoan von ndi bo diéu chinh MIRR
- Heé thong thong tin quan tri diu tw

Theo ddi nhimg khoan dau tur ciia doanh nghiép cho c6 phiéu, trai phiéu va cac
chtng khoan c6 gia khac nhim hd trg nha quan Iy dau tu trong qua trinh ra
quyét dinh

7.4.4 Hé thong thong tin tai chinh & cip chién lwogc

- Chuc ning : Dat ra muc tiéu va phuong hudng hoat dong cho doanh
nghiép

- Dong thong tin:
Thong tin ndi bg, phan tich diéu kién tai chinh ctua doanh nghiép
Thong tin kinh té xa hoi bén ngoai, md td moéi trudng hién tai va tuong
lai cua doanh nghiép
Nhitng du bao vé twong lai ciia doanh nghiép
7.4.5 Phin mém quan ly tai chinh
Phan mém chuyén biét ding cho chirc nang tai chanh bao gom:
- Quan 1y ngan quy
- Quan Iy tién vén
- Phan tich cac bao cdo tai chinh
- Quan tri du tu
- M0 hinh héa
- Du bao
CAU HOI ON TAP CHUONG 7
1. Trinh bay hé théng thong tin kinh doanh va san xuit theo cip quan 1y
Trinh bay hé théng thong tin Marketing theo cap quan 1y

Trinh bay hé théng thong tin quan tri nhan sy theo cap quan ly

nal A

Trinh bay hé théng thong tin quan tri tai chinh theo cip quan 1y



BAI TAP
A.BAI TAP MAU

Cong ty XYZ thyc hién cac hoat dong kinh doanh lién quan t61 mua ban
Vit tu/ nguyén vat liéu. Cac hoat dong nghiép vu quan ly nguyén vat liéu do cac
bd phan dudi day ddm nhiém chinh:

B0 phan Vit tu:
- Lap ké hoach cung tng Vit tu
- Tim va danh gia nha cung cap, khach hang
- Thyc hién mua, ban hang
B0 phan kho:
- Quan 1y vé s6 luong Vit tu.
- Tinh hinh nhap, xuat Vat tu
- Béo cdo ton kho Vat tu
K¢ toan nguyén vat li¢u:

- Quan Iy va theo ddi tinh hinh nhp, xuit nguyén vatl iéu véi cac hinh thirc
thanh toan khac nhau nhu thanh toan béng tién mat, chuyén khoan, tra
cham. quan 1y hang ton kho.

- In bao céo nhap, xuét chi tiét cling nhu tong hop, in bao cio ton kho hang
hoa( s6 luong ton va vén hang ton), in thé kho. ..

Cac hoat dong nghiép vu :

- Mua NVL vé nhép kho
- Xuéat nguyén vat lidu
- Bao cdo, tong két

A. Mua NVL vé nhép kho
Cac Budc thuc hién:
1. BPVT chon NCC theo tiéu chi da dit ra, 1ap phiéu danh gia NCC
2. Lwa chon NCC
3. Lam hop ddng voi NCC
4. Lap don mua NVL



® X W

Khi di c6 du gidy to hop 16 NCC s& cip hang cho BPVT

BPVT thong bao cho kho dé nhan NVL

Tai kho, thu kho s& kiém tra s6 luong, BPVT kiém tra chat Luong NVL
Thu kho viét phiéu nhap kho, rdi viét vao thé kho theo timg sé danh diém
Vit tu. Sau mdi 1an nhap kho thii kho s& chuyén phiéunhép kho cho ké toan
Khi nhan dugc phiéu nhap kho (do thi kho chuyén v&) va héa don (do
BPVT chuyén vé), két toan vién s& Can ctr vao d6 dé thanh toan voi NCC
Co 2 truong hop xay ra:

Mua NVL v& va thanh toan ngay cho NCC : Hinh thirc thanh toan: bang
tién mat théng qua phiéu chi, chuyén khoan qua ngan hang

Mua NVL vé nhap kho nhung con ng tién NCC. : Khi d6 ké toan sé theo
doi ng véi NCC

B. Xuit nguyén vit liéu

* Xuit NVL cho san xuét:

l.
2.
3.

Khi B6 phan san xuat can bao nhiéu NVL sé& bao vé cho BPVT
BPVT béo vékho

Tai kho, thu kho xuit NVL theo sd luong ma bén VAt tu yéu cau va viét
phiéu xuit kho sau d6 chuyén vé cho két toan

Xuét ban:

. Khi khéch hang c¢6 nhu ciu mua NVL, BPVT 1ap don dé nghi xuét ban va

thong bao cho kho

Tai kho, thu kho ciing xuit NVL theo dung sé lwong ma bén Vit tu yéu cau
vaviét phiéu xuét kho, viét vao thé kho, chuyén phiéu xuat kho vé cho két
toan

. Ké toan viét hoa don cho khach hang

Khach hang s& Cin ¢t vao d6 dé thanh toan

- Néu khach hang thanh toén truc tiép bang tién mat két toan sé viét phiéu
thu cho khach

- Néu khéch hang thanh toan bang chuyén khoan qua ngan hang bang
VND hoic ngoai té ). Néu tra bang ngoai té phai quy doi sang VND



theo ty gia thuc té

- Néu khach hang mua NVL nhung con no tién. Khi d6 ké toan ciing thuc
hién viéc theo do1 no cua khach

C. Bao cio, tong két

Cudi mdi ky BPVT cung v6i ké toan, thu kho kiém ké lai NVL

.Thu kho kiém ké v& s luong

.Bo phan Vat tu kiém tra vé chat Luong

Sau d6 ké toan danh gia lai gia tri Vat tu

Tai bit ky thoi diém nao, phai bio cao tinh hinh hang hoa cua ting loai,

tirng kho, tinh hinh c6ng no néu 1anh daoyéu cau

Céac ho so dir liéu thu thap dugc

- Don dat hang

- Phiéu nhap kho

- Phiéu xuét kho

- Phiéu thu

- Phiéu chi

- Thé kho

- Hoéa don thanh toan

- Phiéu danh gia NCC

- hop dong kinh té

- Don @& nghi xuét ban

- Béocdao

SO PO PHAN RA CHUC NANG



Quan ly nguyén
vat lieu

) 4. Thong ké
1. Mua NVL 2. Nhdp NVL 3. Xuat NVL bao cao

1. Mua NVL

1. Mua NVL

L—{ 1.1 Lap phiéu danh gia NCC

L 11.2 Lam hop déng véi NCC

__{1.3 Lap don dit hang

— 1.4 Nhan héa don thanh toan

— 1.5 Thanh toan véi NCC

—1 1.6 Theo d6i ng NCC

Mo ta chi tiét chirc ning

1.1 Lap phiéu danh gia NCC: Sau khi di tim hiéu NCC, BPVT l4p phiéu danh gia
NCC theo tiéu chi danh gia ctia don vi. Tiéu chi danh gid nhu: loai hinh doanh
nghiép, thoi gian thanh lap, Nang luc san xuat, Nang lyc nha xuéng, qui mo. ..

1.2 Lam hop déng v6i NCC: Néu lanh dao don vi cho phép lua chon NCC BPVT
s& lam hop ddng voi NCC va 2 bén phai tuan tha nhimg quyén han trong hop
dong

1.3 Lap don dat hang: Khi lya chon dugc NCC theo yéu ciu BPVT lap don dat
hang véi NCC dé mua hang.

1.4 Nhén héa don thanh toan: Nha cung cdp giao hang cho BPVT ddng thoi BPVT

nhan hoa don thanh toan

1.5 Thanh toan v&i NCC: Sau khi mua NVL BPVT chuyén hoa don thanh toan vé
cho ké toan. Hodc ké toan sé& truc tiétp thanh toan véi NCC hodc théng qua
BPVT



1.6 Theo doi ng NCC: Trong truong hop mua NVL va no lai tién ciia NCC ké
toan s€ thuc hién theo doi no vé1 NCC

2. Nhap NVL

2. Nhap NVL

2.1 Viét phiéu nhap kho

2.2 Viét thé kho

MG ta chi tiét chirc Ning
1.1 Viét phiéu nhap kho: Sau khi kiém tra sb lugng, chét Luong NVL thu kho viét
phiéu nhap kho dé nhap NVL vao kho

1.2 Viét thé kho: Sau d6 tha kho viét vao thé kho NVL vira nhap vé dé theo ddi
tinh hinh NVL

3. Xuit NVL

3. Xuat NVL

3.1 Lap don dé nghi xuat ban

3.2 Viét phiéu xuat kho

3.3 Viét héa don thanh toan

3.4 Thanh toan véi khach hang

3.5 Theo doi ng cua khach

MG ta chi tiét chirc Niang
Lap don dé nghi xuat ban: Trong truong hop khach hang c6 nhu ciu mua hang.
B6 phan Vit tu 14p don dé nghi xuit ban cho khach

Viét phiéu xuat kho: Sau khi 1ap don d& nghi xuét ban trong truong hop ban
NVL. Thu kho viét phiéu xuat kho dé xuat NVL cho khach hang. Hoic thii kho
viét phiéu xuat kho trong truong hgpBo phan san xuét yéu cau.

Viét hoa don thanh toan: Khi khach hang mua NVL ké toan s& viét hoa don



thanh toan cho khach hang

Thanh toan véi khach hang: Khach hang s& Can cr vao hoa don thanh toan dé
thanh toan véi1 don vi khi mua NVL

Theo ddi no khach hang: Néu khach hang mua NVL nhung no tién don vi . Ké
toan s€ theo doi ng cua khach hang.

Pon dat hang Yéu cau
NHA CUNG KHACH

CAP —— HANG

— ~ Héa don tt = o

e -
o2 o £
SE g_ " Héa don tt ‘é
28| 3 Phiéu chi HE c
Es| THONG

QUAN
Phiéu xuat kho L‘i" VAT Y kién xac nhan
\ TW )
Yéu cau ’\.

Bao cao

£ =
BO PHAN EX: zg LANH DAO
SAN XUAT 5 £ D 2 DON VI
— @ -
= =
NGAN HANG

SO PO NGU CANH



NHA CUNG

Tt chuyén khoan

NGAN HANG

NCC

Ngan hang

Phiéu chi

CAP
A [l '_E
2l & S
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= 2 £ Héa don 3
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SO PO LUONG DU LIEU MUA VAT LIEU

Héa don Thé kho

2.1
Viét thé
kho

21
Viét phiéu
nhap kho

Phiéu nhap kho

SO PO LUONG DU LIEU NHAP VAT LIEU

Pon dé nghi xuat ban

Phiéu
xuét BP
5 3.2. Viét kho san
Yeu phiéu xuét xuéat

kho

Khhach Hoa don Phiéu xuat kho
ang [2 : 3.3.viét
Phieu thu héa don
Ngr Hoa don
khach
hang

3.5. Theo
déi no
k/hang

3.4. Thanh
toan véi
kfhang

TT chuyén khoan Phiéu thu

Ngén hang

SO PO LUONG DU LIEU XUAT VAT LIEU
B. BAI TAP TONG HQP
BAI 1

Hoat dong nhap va xuit san phim cua mot cong ty san xuét banh keo

1 Khi c¢6 yéu cau lay mot mit hang keo ndo do tir cac dai 1y, bd phan quan 1y
viéc xudt san pham s& kiém tra s6 san pham trong kho. Néu san pham du dé
dap Gng yéu cau thi bd phan nay s& lap mot phiéu xuat dé xuat san pham
dugc yéu cau cho dai 1y. Trong phiéu xuét co ghi 10 tén dai ly, dia chi dai ly,

tén nguoi nhan, ngdy xuat, cac thong tin vé san pham dugc xuat: tén san
pham, don gia, s6 lwong xuét, loai san pham, thanh tién, tong sd tién, chir ky
ctia ngudi viét phiéu, ngudi nhan va thu truéng don vi. Ngoai ra trén phiéu con
ghi ro s6 hiéu phiéu. Mot ban sao cua phiéu xuit duogc hé théng luu lai. Néu sd

luong san pham yéu cau khong du thi thong béo tir chdi xuét.



2 San pham keo tir cac Xuong san xuét s& chuyén dén bo phan nhap san pham.
B6 phan nay s& kiém tra chét luong ctia san pham trude khi nhap kho. Néu chat
lugong dam bao, bo phan nhap san phém s€ 1ap mot phiéu nhap san phém trén
phiéu co6 ghi 18 tén xudng san xuat, dia chi, tén nguoi giao, cic thong tin vé san
pham dugc nhap. Phiéu nhap dugc viét thanh 2 ban, mot ban giao cho xudng
san xudt, mot ban luu gitt lai sau khi san phdm duoc chuyén vao kho.

3 Hang thang mot bo phan s& thong ké lai lugng san pham xuét, thu tién tir cac
dai 1y. B6 phan nay ciing thong ké s6 lugng cua timg san pham con ton trong
kho sau d6 lam bao cdo giri cho bd phan ké hoach dé 1ap ké hoach san xuét cho
thang sau.

Ngoai ra hé thong can luu trir thong tin vé cac xudng san xuét bao gom tén,
dia chi, sd dién thoai, nhiing san phém san xuat...Céac thong tin vé san phém
gdm c6 tén san pham, loai san pham, hinh thirc dong goéi, don gia ban... Trong
thong tin luu trit vé cac dai 1y can c6 thong tin vé lugng hang di 14y, s6 tién da
tra, sO tién con ng dé dam béo khong mot dai ly nao dugc ng qua sb tién cho
phép.

Yéu cdu :
a. Lap mo hinh phan ri chtic ning cua hé thdng dén mic 3.
b. Lap md hinh ludng dir liéu murc khung canh va mirc dinh ciia hé thong.
c. Lap mo hinh lién két thuc thé cua hé théng.
d. Thiét ké mau phiéu xuit banh keo cta cong ty.
BAI 2
Hoat dong nhap va xuat quat may cua xi nghiép dién co Sao Mai

1. Khi ¢6 yéu cau xuit mot loai quat may nao d6 tir cac dai 1y, bd phan quan Iy
xuét s& kiém tra sd luong quat may dugc yéu ciu trong kho. Néu luong quat
may du dap Gmg thi bo phan nay s& 1ap mot phiéu xuat dé xuét quat may cho dai
ly. Trong phiéu xuat c6 ghi o tén dai ly, dia chi dai 1y, tén ngudi nhan, ngay
Xuat, cac thong tin vé quat mdy dugc Xuét: tén quat, don gia, s6 lugng Xuat,
loai quat may, thanh tién, tong sd tién, chit ky ctua nguoi viét phiéu,
nguoi nhan va th trudng don vi. Ngoai ra trén phiéu con ghi rd phiéu do Bo
cong nghiép phat hanh, ngay phat hanh va s6 hiéu phiéu. Mot ban sao cua



phiéu xuat duoc hé théng luu lai. Néu s luong quat may khong du dé dap ung
trén 2/3 s6 luong yéu cau thi thong bao tir chdi xuat.

2. Quat mdy tir cac phan xudng lap rap sé& chuyén dén b phan nhap kho. Bo phan
nay kiém tra chat lugng quat may truéc khi nhap kho. Néu chat luong dam bao,
bd phan nay s& lap mot phiéu nhap trén phiéu c6 ghi rd tén s hidu xudng lap
rap, tén ngudi giao, cac thong tin vé quat may duoc nhap. Phiéu nhap duoc viét
thanh 2 ban, mot ban giao cho xudng lip rap, mot ban luu giit lai sau khi quat
may dugc chuyén vao kho.

3. Hang thang mdt b phén sé& théng ké lai luong quat may xuét, thu tién tr cac dai
ly. B phan nay ciing théng ké sb luong cua timg loai quat may con ton trong
kho sau do lam bdo cdo guri cho bg phan ké hoach dé lap ké hoach san xuét cho
thang sau.

Ngoai ra h¢ théng can luu trir thong tin vé cac xuong lap rap bao gdm sb
hiéu, s6 dién thoai, loai quat lip rap...Cac thong tin vé quat may gdm c6 tén san
pham, donvi tinh, don gi4 ban...Trong thong tin luu trir vé cac dai 1y can co
thong tin vé lugng hang da lay, s tién di tra, s6 tién con ng dé dam bao khong
mdt dai 1y ndo duoc no qua s tién cho phép.

Yéu ciu :
a. Lap md hinh phan ra chirc nang cta hé théng dén muc 3.
b. Lap m6 hinh ludng dir liéu mirc khung canh va muc dinh cta hé thong.

c. Lap mo lién két thuc thé cua hé théng cua hé théng.

BAI 3
Hoat dong ctia khiach san Hoang Ha duogc thyc hién nhu sau:

1. Quan Iy thué, tra phong: Khi khach hang dén thué dit phong, bd phan quan
ly thué phong s& kiém tra yéu cau cta khach. Néu yéu cau khong dap tmg
dugc thi dua ra thong bao tir chdi, néu dap tmg duoc thi lap phiéu thué cho
khach hang. Thong tin trén phiéu thué gdm c6: Ma phiéu thué, ngay lap, ma
khach hang, tén khach hang, s6 CMND, dia chi khach hang, sb tién dat
trudce, yéu cau. Phiéu thué dugc l4p thanh hai ban, mot ban giao cho khach,
mot ban luu lai. Khach hang c6 thé thué nhiéu lan khi c6 nhu cau thué
phong, mdi lan thué s& c6 mot phiéu thué duoc lap. Khi khach hang tra



phong hod don thanh todn sé dugc 1ap cho khach hang. Thong tin trén hoa
don gdm: M3 hoa don, ma phiéu thué, tén khach hang, s6 CMND va thong
tin vé phong thué gém {sd phong, tinh trang phong, don gia phong, s6 ngay
0, thanh tién} , téng tién dich vu, téng tién thanh toan, ghi chu .

. Hod don dugc 1ap thanh hai ban, mot ban giao cho khach, mdt ban luu
lai.Quan 1y dich vu: Khi khach hang c6 nhu cau sir dung dich vy, by phan
quan 1y dich vu sé& kiém tra yéu cau ctia khach. Néu yéu cau khong dap tmg
dugc thi dua ra thong bao tir chdi, néu dép tng duogc thi cung cip dich vu
cho khach. B phan nay phai luu day du thong tin theo ddi qua trinh su
dung dich vu cua khach hang trong hoa don dich vu: s6 hoa don dich vu,
ngay lap, mi khach hang, tén khach hang, s6 CMND, va thong tin vé dich
vu g@)m {ma dich vy, té€n dich vu, ngay sir dung, thoi luong st dung, thanh
tién}, tong tién, ghi chii. M&i phiéu thué co thé c¢6 nhiéu hoa don sir dung
dich vu. Ngoai ra by phan nay con phai thém dich vu néu 12 dich vu méi,
x04 dich vu néu dich vu do6 khong dung nira va stra chira thong tin dya trén
cac thong tin vé cac dich vu do nha cung cap giri t6i tir yéu cau ciia khach
san. Thong tin gém: ma dich vy, tén dich vy, don gia, mo ta khéc.

. Quan 1y khach hang: trong thoi gian luu lai khach san, bd phan quan ly
khach hang s& nhap va luu toan bo thong tin vé khach hang. Khi can thiét
cling c6 thé stra chita va xoa thong tin khach hang. Thoéng tin khach hang
gém: ma khach hang, tén khach hang, s6 CMND, dia chi, dién thoai, quéc
tich, s6 ho chiéu. Quan 1y phong: nhdp mdi thong tin phong, sira chita
thong tin vé phong, xo4 bo thong tin phong. Thong tin vé phong do ban
quan 1y cung cdp va gdm céc thong tin: S6 phong, loai phong, dién tich,
tinh trang phong, don gid phong. Quan 1y ti¢én nghi: Viéc thém madi tién
nghi dugc thuc hién khi c6 tién nghi méi duwoc nhap vé tir nha cung cép.
Néu mot tién nghi khong dung nira thi xo4 thong tin tién nghi d6. Thong tin
tién nghi cling c6 thé duoc sira chita. Thong tin tién nghi gom: M3 tién
nghi, tén tién nghi, tinh trang tién nghi, sb lugng hién co.

Trong mot phong co thé co nhiéu tién nghi, cic tién nghi cling c6 thé c6
trong nhiéu phong

. B0 phan bao céo thong ké 1dy thong tin tir cac bd phan khac va c6 nhiém vu
théng ké khach hang thué, thong ké tinh trang phong, thong ké tinh trang



thué phong, théng ké doanh thu dé dua 1én ban quan 1y khi nhan duoc yéu
cau tir ban quan 1y.

Yéu cau:
a. V&mo hinh phéan cap chirc ning ciia hé théng
b. V& md hinh ludng dit liéu mac khung canh va murc dinh
c. X4y dung mé hinh lién két thuc thé cua hé théng
BAI 4
Hoat dong ctia mot cong ty phat hanh sach

1. Khi c6 yéu cau nhap sach tir cac dai Iy mot bo phan quan 1y viéc phat hanh
s& kiém tra luong sach hién c6. Néu c6 thé dap Gmg yéu cau thi bd phan nay
s& lap mot phiéu xuat dé xuat sach cho dai 1y. Trong phiéu xuat c6 ghi rd
tén dai ly, dia chi dai 1y, nguoi nhan sach, ngay XUAt, céc thong tin
vé sach. Hé théng Ivu lai mét ban sao cua phiéu Xuét va ghi ng cho dai ly.
Néu khong c6 du s luong hodc khong c6 loai sach yéu cau thi thong bao tir
chdi xuat.

2. Khi c6 yéu cau ban sach tir cc nha xuat ban, bo phan quan 1y viéc nhap
sach s& kiém tra chat lugng sach. Néu chat luong sach dam bao nha xuat
ban s& chuyén sach dén cong ty. Bo phan nay s& 1ap mot phiéu nhap
sach. Trong phiéu nhap c6 ghi rd tén nha xuat ban, dia chi nha xuat ban,
dién thoai nha xuat ban, ngudi giao sich, ngay nhap, thong tin vé sach
nhap, don gia, sb luong xuét, linh vuc, thanh tien, téng sb tién, cac chit ky
ciia ngudi viét phiéu, nguoi giao, thu truong don vi. Ngoai ra trén phiéu
con ghi rd phiéu xuat do cong ty phat hanh sach phat hanh, ngay phat hanh,
s6 hiéu phiéu. Mot ban phiéu nhép séch giao cho nha xuét ban, mot ban luu
giir lai va sau d6 sach duoc chuyén vao kho.

3. Hang thang cac dai ly s€ gri danh muc nhiing sach da ban dugc cho bo
phan thong ké. Bo phan nay sé& thong ké lai lugng sach da ban, thu tién va
diéu chinh sach tir cac dai Iy. B6 phan nay ciing théng ké lugng sach con
t6n trong kho sau d6 gtri thong bao vé sach ton va thanh toan tién sach da
ban cho cac nha xut ban.

Ngoai ra h¢ thong can luu gilt cadc thong tin vé sadch gdbm tén séach, tén tac
gia, linh vuc...Cac thong tin vé nha xuat ban gom tén, dia chi, so di¢n



thoai, soO tai khodn,...Trong thong tin luu trt vé cac dai 1y can c6 thong tin
v€ lugng sach da lay, so tién da tra, so tién con ng dé€ dam bao khong mot
dai 1y nao dugc ng qua so tién cho phép.

Yéu ciu
a. V& mo hinh phan cdp chuc ning cta hé thong
b. V&mo hinh ludng dit liéu mirc khung canh va murc dinh
c. Xdy dung mé hinh lién két thuc thé cua hé thong
BAI 5
Hoat dong kinh doanh ctia cong ty thiét bi gia dinh

1. Quan 1y thong tin cac dai Iy: cac dai 1y 1an dau tién lién hé véi cong ty dé
dat mua san phém thong tin vé ho duoc luu trir lai béng thao tac thém moi,
néu sai sot dugc thuc hién béng thao tac sua chira, xod bo cac dai 1y khong
con giao dich véi cong ty. Thong tin ctia cac dai Iy bao gdom: s6 hiéu dai 1y,
tén dai 1y, dién thoai, dia chi va cac dac diém khac.

2. Quan ly thong tin san pham bang cach thém méi san pham khi né dugc
nhap vao kho tlr cac xudng san xuat, sira chira cac thong tin khi can thiét va
x04 bo thong tin vé san pham khi khong con san xuat nita. Cac thong tin vé
san pham bao gdm: M4 san phim, tén san phim, mo ta vé san pham, thoi
gian bao hanh, sb lugng hién co.

3. Viéc ban san phém cua cong ty dugc thyc hi¢n nhu sau: Khi cac dai ly
mudn mua san pham, ho gtri dén cong ty mot phiéu dit mua san pham. Trén
phiéu dit mua san pham co cac thong tin vé: cic san phdm ma ho mudn
mua ciling nhu cac thong tin vé chinh ho. Khi nhan duoc phiéu dat mua san
pham cua cac dai Iy cong ty thuc hién kiém tra cac san pham ma dai Iy yéu
cau. Néu san phim ma dai 1y yéu cau khong con hoic khong du sé luong
dap tng thi dua ra mot théng béo tir chdi ban. Néu cac yéu cau cua dai 1y
duoc dap tng thi viét hoa don giri cho dai 1y dé ho thanh toan va luu lai ban
sao cua hod don. Khi dai ly da thanh toan xong thi xac nhén da thanh toan
vao hoa don va chuyén hoa don nay cho bd phan xuat san phim. Bo phan
nay xudt theo hoa don da nhan duoc. Néu dai 1y nhén san phém truc tiép tai
cong ty thi san pham duoc giao ngay cho khach. Néu can phai chuyén dén
dia chi cua dai ly, bd phan nay lap mot phiéu chuyén san phém gui cho
nhan vién chuyén. Nhan vién chuyén san pham duoc thuce hién van chuyén



san pham cho dai 1y theo phiéu chuyén san phdm nhan dugc. Khi chuyén
xong thi bao lai cho cong ty biét da chuyén thanh cong. Phiéu chuyén san
pham duoc luu trir lai. Cac thong tin trén hoa don gém: Sb hoa don, ngay
1ap hoa don, s6 hiéu dai ly, tén dai ly, dién thoai, dia chi, nguoi 1ap hoa
don, tong s tién can thanh toan, da thanh toan hay chwa, ghi chii va cac
thong tin vé san phdm dugc ban gdbm: {M4 san phim, tén san pham, mo
ta vé san pham, s6 luong va don gia}. Cac thong tin trén phiéu chuyén san
pham gom: S& phiéu chuyén, s6 hiéu ngudi chuyén, ngdy chuyén, da
chuyén thanh cong.

4. Dé theo ddi va quan Iy nhan vién van chuyén cong ty c6 mot danh sach céac
nhan vién chuyén san pham. Viéc quan 1y nay duoc thuc hién bang cach
thém méi vao danh sach khi ¢ nhan vién méi duoc tuyén, sira d6i thong tin
khi ¢6 nhitng bién d6i xay ra va xoa bo nhan vién khi hét hop dong hoic bi
sa thai. Céc thong tin vé nhan vién gém: S6 hiéu ngudi chuyén, ho tén, dia
chi, dién thoai lién h&, cac mo ta khac.

Ngoai ra dé tién theo ddi viéc kinh doanh ctia cong ty, hang thang cong ty
1ap céc bao cdo giri cho ban giam ddc vé doanh thu trong thang, danh sach
cac san pham di ban, bao cao vé san pham ton kho dé ban giam ddc c6 cac
bién phap diéu chinh.

Yéu cdu:

a. V& md hinh phan cap chirc ning cta hé thong

b. V& mo hinh ludng dit liéu muic khung canh va murc dinh

c. Xay dung mé hinh lién két thuc thé cua hé théng

BAI 6
Hoat dong cua cong ty san xuat nudc giai khat ABC nhu sau:

1. Quan 1y danh muc san pham: nhap thong tin cua san pham khi san xuét ra
mot loai mdi, xo0a bo thong tin khi khong con san xut, stra d6i thong tin khi
can thiét. Thong tin vé san pham bao gdm: ma san pham, tén san pham, loai
san pham, s6 luong co, don gia.

2. Quan Iy thong tin dai 1y: nhap thong tin vé dai Iy khi c6 mot dai 1y méi dén
mua san pham, xo4 bé thong tin khi khong con giao dich, sira d6i thong tin
khi can thiét. Thong tin vé dai 1y bao gom: ma dai 1y, tén dai 1y, dia chi,



dién thoai, s0 tién con ng dé dam bao khong mdt dai 1y nao dugc ng qua sb
tién cho phép.

3. Khi co yéu cau xuat mot loai san phém nao do tu cac dai 1y, bd phan quan
Iy xuat s& kiém tra s6 luong san pham dugc yéu cau trong kho. Néu luong
san pham du dap Gng thi bo phan nay s& 1ap mot phiéu xuat dé xuat san
pham cho dai Iy. Trong phiéu xuét co ghi rd tén dai 1y, dia chi dai Iy, tén
ngudi nhan, ngdy xuit, cac thong tin vé san pham duogc xuét: tén san pham,
don gia, ) luong xut, thanh tién, téng sb tién, chit ky cua nguoi viét
phiéu, nguoi nhan va thu truong don vi. Ngoai ra trén phiéu con ghi rd
phiéu do B cong thuong phat hanh, ngay phat hanh va sé hiéu phiéu. Mot
ban sao cua phiéu xuit dugc hé théng luu lai. Néu sd luong san phém
khong du dé dap tng trén 2/3 s6 lugng yéu cau thi thong bao tir chdi xuét.
Mot dai 1y co nhiéu phiéu xuat, mot phiéu xuét chi xuat cho 1 dai ly. Mot
phiéu xuét c6 thé co nhiéu san phim dugc xuit, mot san phim cd thé co
hozc khong ¢ trong nhiéu phiéu xuat.

4. San pham tir cac phan xudng san xuét s& chuyén dén bo phan nhap kho. Bo
phan nay kiém tra chat luong san pham trude khi nhap kho. Néu chat lugng
dam bao, bo phan nay s& 1ap mot phiéu nhap trén phiéu c6 ghi rd tén sd
hiéu xudng san xuit, tén ngudi giao, cac thong tin vé san pham dugc nhap:
tén san pham, don gi4, so lugng nhap, thanh tién, tong so tién, chit ky cia
ngudi viét phiéu, ngudi nhan va thu trudng don vi. Phiéu nhap duoc viét
thanh 2 ban, mdt ban giao cho xudng san xuét, mot ban luu gifr lai sau khi
san pham dugc chuyén vao kho. Néu chat lugng khong dam bao thi tir chbi
nhap. Mot phiéu nhap duoc viét cho mot phan xuong, mot phan xudng co
thé c6 nhiéu phiéu nhap.

5. Hang thang mot bo phan sé thong ké lai luong san pham da xuét, thu tién tir
cac dai 1y. Bo phan nay ciing thong ké sé luong cua ting loai san pham con
tdn trong kho sau d6 1am bdo cdo guri cho b phan ké hoach dé lap ké hoach
san xudt cho thang sau.

Ngoai ra hé thdng con quan 1y thong tin vé& cic xudng san xuat: thém moi,
sira, x6a. Thong tin vé xudng san xuat gdm: sd hiéu, sd dién thoai, loai san
pham san xuat. Mot phan xudng chi san xuat mot loai san pham.

Yéu ciu

a. V&mo hinh phéan cap chirc nang cia hé thong



b. V& md hinh ludng dit liéu muc khung canh va murc dinh
c. Lap mo hinh lién két thuc thé
BAI 7
Hoat dong ban hang cta cong ty Tomato nhu sau:

1. Quan ly thong tin khach hang: thém moi, stra chita, x04 bo thong tin vé
khach hang. Cac thong tin vé khach hang bao gom: s6 hiéu khach hang, ho
tén khach hang, dia chi, dién thoai lién hé, cac dic diém khac. Tat ca
cac thong tin vé khach hang déu duoc luu trit lai.

2. Quan ly thong tin hang: thém md&i hang khi hang dwoc dua vé&, sira cac
thong tin vé hang khi can thiét va xoa thong tin vé hang khi khong con kinh
doanh nita. Cac thong tin vé hang bao gdm: ma hang, tén hang, mé ta hang,
thoi gian bao hanh, nha san xuat, s luong hién c6. Nhitng thong tin vé
hang dwoc nhan vién quéan 1y kho hang cung cap khi hang dugc chuyén dén
kho.

3. Viéc ban hang cua cong ty duogc thyc hién nhu sau: Khi khach hang mudn
mua hang, ho guri cho cong ty mot phiéu dat hang. Trén phiéu dit hang c6
cac thong tin vé cac mat hang ma ho muén mua ciing nhu cc thong tin vé
chinh ho. Khi nhan duoc phiéu dat hang ctua khach thi cong ty thuc hién
kiém tra cdc mit hang ma khach yéu cau. Néu mit hang ma khach yéu ciu
khong c6 ban tai cong ty hodc da hét hang thi dua ra mot théng bao tir chbi
ban hang. Néu cic yéu cau cua khach duoc dap tng thi viét hod don gui
cho khach hang dé ho thanh toan va luu lai ban sao ctia hoa don. Khi khach
hang da thanh todn xong thi xac nhén da thanh toan vao hod don va
chuyén hoa don nay cho bd phan xuit va chuyén hang. Bo phan nay xuét
hang theo hoa don di nhan duoc. Néu khach nhan hang tryc tiép tai cong ty
thi hang dugc giao ngay cho khach. Néu can phai chuyén hang t6i dia chi
ciia khach, bo phan nay 1ap mot phiéu chuyén hang gui cho nhan vién
chuyén hang. Nhén vién chuyén hang thyuc hién chuyén hang cho khach
theo phiéu chuyén nhan dugc. Khi chuyén hang xong thi béo céo lai cho
cong ty biét di chuyén thanh cong. Phiéu chuyén hang duogc luu trit lai.

Cac thong tin trén hoa don gom: sd hod don, sé hiéu khach hang, ho
tén khach hang, dia chi khéch, dién thoai lién h¢, ngay 1ap hod don, nguoi
1ap hoa don, tong sb tién cin thanh toan, di thanh toan hay chua, ghi chu va



cac thong tin chi tiét vé hang ban bao gdm { mi hang, tén hang, mo ta mat
hang, s6 luong, don gia}.

Cac thong tin trén phiéu chuyén hang bao gdom: sd phiéu chuyén, s6 hoa
don, s6 hiéu ngudi chuyén hang, ngay chuyén, tinh trang chuyén. Mdi hoa
don c6 mot va chi mot phiéu chuyén hang. Mdi phiéu chuyén hang do mot
nhan vién chuyén hang phu trach. Mot nhan vién c6 thé phu trach nhiéu
phiéu chuyén hang.

4. Pé theo ddi va quan 1y nhan vién chuyén hang cong ty c6 mot danh sach
cac nhan vién chuyén hang. Viéc quan 1y nay dugc thuc hién bang cach
thém méi vao danh sach khi c6 nhan vién méi duoc tuyén, sira doi thong tin
khi c6 nhiing bién d6i xay ra va x6a bé nhan vién khi hét hop dong hoic bi
sa thai. C4c thong tin vé nhan vién chuyén hang gom: s hiéu nguoi chuyén
hang, ho tén, dia chi, di¢n thoai lién h¢, cac mo ta khac.

Ngoai ra, dé tién theo ddi viéc kinh doanh ctia cong ty, hang thang cong ty
1ap cac bao cao giri cho ban giam ddc vé doanh thu trong thang, mat hang
d3 ban ra, hang ton kho dé ban giam dbc c6 cac bién phap diéu chinh.
Yéu ciu
a. V& md hinh phan cap chirc ning cta hé thong
b. V& mo hinh ludng dit liéu muc khung canh va murc dinh

Lap mé hinh lién két thuc thé
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	- HTTT phát triển và thiết kế sản phẩm : phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu kế hoạch với chi phí ít nhật về nguồn lực 


	7.1.4 Hệ thống thông tin kinh doanh và sản xuất ở cấp chiến lược  
	- Lập kế hoạch và định vị doanh nghiệp 
	- Lên kế hoạch và đánh giá công nghệ 
	- Xác định lịch trình sản xuất  
	- Thiết kế bố trí sản xuất trong doanh nghiệp 


	7.1.5 Phần mềm máy tính dành cho kinh doanh sản xuất  
	Phần mềm ứng dụng chung dùng cho chức năng kinh doanh sản xuất bao gồm 
	- Thống kê 
	- Cơ sở dữ liệu  
	- Bảng tính điên tử 
	- Quản lý dự án 
	Phần mềm chuyên biệt dùng cho chức năng kinh doanh sản xuất bao gồm 
	- Kiểm tra chất lượng 
	- Sản xuất và thiết kế có trợ giúp của máy tính CAD/CAM 
	- Lựa chọn nguyên vật liệu (Material Selection Software) 
	- Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu ( Material Requirement Planning) 

	Mục tiêu của hệ thống thông tin Marketing nhằm  thỏa mãn nhu cầu và ý muốn khách hàng   
	Các chức năng cơ bản: 
	- Xác định khách hàng hiện tại 
	- Xác định khách hàng tương lai 
	- Xác định nhu cầu khách hàng 
	- Lập kế hoạch phát triển sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu khách hàng 
	- Định giá sản phẩm và dịch vụ 
	- Xúc tiến bán hàng 
	- Phân phối sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng  

	Các hệ thống thông tin Marketing  theo cấp quản lý  

	 
	- HTTT bán hàng: 
	• HTTT liên hệ khách hàng: cung cấp thông tin về khách hàng , về sở thích đối với sản phẩm và dịch vụ và số liệu về quá trình  mua hàng trong quá khứ 
	• HTTT khách hàng tương lai: cung cấp danh mục khách hàng theo địa điểm, loại sản phẩm , doanh thu gộp, các chỉ tiêu khác quan trọng đối với lực lượng bán hàng. 
	• HTTT hướng dẫn hỏi đáp / khiếu nại: ghi nhận, xử lý và lưu trữ lại các khiếu nại phục vụ phân tích quản lý 
	• HTTT tài liệu: cung cấp tài liệu cho nhân viên  marketing sử dụng 
	• HTTT bán hàng qua điện thoại:  
	• HTTT quảng cáo qua thư: Danh sách được gửi từ tập tin dữ liệu khách hàng, công nợ phải thu, khách hàng tương lai và cơ sở dữ liệu  thương mại 
	- HTTT phân phối: theo dõi hàng hóa và dịch vụ phân phối nhằm xác định và sửa chữa những sai sót trong phân phối và giảm thời gian phân phối. 
	- HTTT kinh tế tài chính tác nghiệp hổ trợ: 

	• HTTT xử lý đơn đặt hàng: Báo cáo về tình hình đặt hàng theo thời kỳ, theo người bán, theo sản phẩm và theo địa điểm ( dự báo bán hàng 
	• HTTT hàng tồn kho: thông tin về hàng tồn kho, tình hình xuất nhập tồn, hàng hư hỏng ( hướng điều chỉnh phương thức bán hàng 
	• HTTT tín dụng: thông tin về tín dụng tối đa cho phép của khách hàng 

	7.2.3 HTTT Marketing chiến thuật  
	- Hỗ trợ nhà quản lý Marketing quản lý và kiểm tra lực lượng bán hàng, các kỹ thuật xúc tiến bán hàng, giá cả, phân phối và cung cấp hàng hóa và dịch vụ 
	- Cung cấp thông tin tổng hợp 
	- Bao gồm nguồn dữ liệu bên trong và bên ngoài 
	- Xử lý dữ liệu khách quan và chủ quan 
	- HTTT quản lý bán hàng: cung cấp dữ liệu lịch sử về quá trình kinh doanh của mỗi nhân viên bán hàng, mỗi địa điểm kinh doanh, mỗi sản phẩm và mỗi phân khúc thị trường  
	- HTTT định giá sản phẩm: theo giá cộng lãi vào chi phí / giá cầu / giá bám chắc thị trường / giá hớt ngọn ( mô hình giá 
	- HTTT xúc tiến bán hàng:thông tin lịch sử của thị trường, hiệu quả của quảng cáo và khuyến mãi, lịch sử kinh doanh các sản phẩm trên thị trường, lịch sử các hãng truyền thông 
	- HTTT phân phối: cung cấp thông tin về nhu cầu và tồn kho, chi phí của việc sử dụng, mức độ tin cậy và sự bão hòa của phân khúc thị trường trên các kênh phân phối khác nhau 


	7.2.4 Hệ thống thôgn tin Marketing chiến lược 
	- Hoạt động chiến lược: phân khúc thị trường thành những nhóm khách hàng  tiềm năng, lựa chọn thị trường mục tiêu, lập kế hoạch sản phẩm và dịch vụ thỏa nhu cầu khách hàng, dự báo bán hàng đối với  thị trường và sản phẩm  
	- HTTT bao gồm : 

	• HTTT dự báo bán hàng: cho 1 ngành công nghiệp, cho 1 doanh nghiệp, cho 1 loại sản phẩm /dịch vụ ( phân nhóm tiếp theo địa điểm kinh doanh và theo bộ phận bán hàng 
	• HTTT lập kế hoạch và phát triển sản phẩm : cung cấp thông tin về sự ưa chuộng của khách hàng thông qua nghiên cứu thị trường phát triển sản phẩm  mới 

	7.2.5 Phần mềm máy tính dành cho chức năng Marketing 
	- Truy vấn và sinh báo cáo 
	- Đồ họa và đa phương tiện 
	- Thống kê 
	- Quản trị cơ sở dữ liệu 
	- Xử lý văn bản và chế bản điện tử 
	- Bảng tính điên tử 
	- Điện thoại và thư điện tử 
	- Trợ giúp nhân viên  bán hàng 
	- Trợ giúp quản lý các nhân viên bán hàng 
	- Trợ giúp quản lý chương trình bán hàng qua điện thoại 
	- Trợ giúp quản lý hỗ trợ khách hàng  
	- Cung cấp các dịch vụ tích hợp cho nhiều hoạt động bán hàng và Marketing 


	7.3 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  
	7.3.1 Mục tiêu   
	- Cung cấp thông tin cho lãnh đạo ra các quyết định quản lý  
	- Cung cấp thông tin cho quá trình lập kế hoạch dài và ngắn hạn về nguôn nhân lực  
	- Cung cấp thông tin về bồi dưỡng nguồn nhân lực   
	- Cung cấp thông tin về tiềm năng nguồn nhân lực để có cơ sở bổ nhiệm cán bộ  
	- Cung cấp thông tin về sự biến động của nguồn nhân lực  


	7.3.2 HTTT Nhân lực tác nghiệp:  
	- Quản lý lương 
	• Công việc chấm công hàng ngày được nhân viên thống kê của phòng nhân sự trực tiếp thực hiện và ghi vào sổ chấm công. Sau đó tổng hợp lại vào cuối tháng để làm cơ sở tính lương cuối tháng, xong sẽ chuyển giao cho phòng kế toán. 
	• Bảng chấm công bao gồm: Họ tên nhân viên, số ngày làm việc, số giờ làm thêm, số ngày nghỉ có phép, số ngày nghỉ không phép. 
	• Sau khi nhận được bảng chấm công, nhân viên tiền lương của phòng kế toán sẽ thực hiện việc kiểm tra đối chiếu xem số lượng báo cáo có đúng không. Nếu không đúng thì gửi trả phòng hành chính tiến hành điều chỉnh lại. Nếu đúng thì sử dụng chương trình tiến hành cập nhật thông tin chấm công để tính luơng.  
	- Quản lý vị Trí làm việc 

	• Mục tiêu của hệ thống này là xác định từng vị trí lao động trong tổ chức , phạm trù nghề nghiệp của vị trí đó và nhân sự đang đảm đương vị trí đó. 
	• Định kỳ , hệ thống thông tin vị trí việc làm sẽ tiến hành phân tích công việc theo yêu cầu của các phòng ban (nếu có) , sau đó lấy thông tin những nhân viên trong công ty phù hợp yêu cầu để tiến hành lập danh mục các vị trí lao động theo ngành nghề , và danh mục vị trí việc làm còn thiếu nhân lực . Những danh mục liệt kê các vị trí còn khuyết theo ngành nghề sẽ rất có ích cho bộ phận nhân sự trong việc ra quyết định tuyển dụng   
	- Quản lý người lao động  

	• Nhân viên khi vào làm việc tại công ty đều phải nộp hồ sơ xin việc ban đầu, bao gồm: Đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, bằng cấp chuyên môn…Khi được tuyển dụng thì phải thử việc, sau đó ký hợp đồng dài hạn hoặc ngắn hạn tùy theo yêu cầu của công ty. Tháng thử việc đầu tiên được hưởng 70% lương, nếu hồ sơ nào được chấp nhận thì ký hợp đồng và xếp bậc lương, nếu không thì trả lại hồ sơ. Trưởng phòng nhân sự và ban giám đốc là những người chịu trách nhiệm điều chỉnh bậc lương, kéo dài thời hạn hợp đồng hay chấm dứt hợp đồng của nhân viên trong công ty 
	• Thông tin nhân viên trong công ty cần cập nhật vào máy tính để quản lý gồm: Mã nhân viên, mã phòng ban, họ tên nhân viên, giớI tính, ngày sinh, nơi sinh, địa chỉ thường trú, địa chỉ hiện tạI, số CMND, quê quán, dân tộc, tôn giáo, trình độ học vấn, ngày vào làm, mức lương cơ bản, bậc lương.   
	- Đánh giá tình hình thực hiện công việc và con người 

	• Hàng tháng các phòng ban tiến hành đánh giá tình hình thực hiện công việc nhân viên thuộc phòng của mình, sau đó gửi các mẩu đánh giá đến phòng nhân sự. Phòng nhân sự sẽ kiểm tra đối chiếu, xin chỉ đạo của giám đốc để quyết định khen thưởng kỷ luật.Thông tin đánh giá còn được sử dụng làm căn cứ cho hàng loạt các quyết định như: đề bạt, thuyên chuyển, buộc thôi việc người lao động  
	- Báo cáo lên cấp trên 

	• Hàng tháng, dữ liệu của các hệ thống thông tin quản lý lương, quản lý người lao động và hệ thống thông tin đánh giá tình hình thực hiện công việc được sử dụng để lên báo cáo theo yêu cầu của luật định và theo qui định của chính phủ về tình hình sức khoẻ và an toàn của người lao động (tai nạn hay bệnh nghề nghiệp). Những thông tin này cũng được báo cáo lên nhà quản lý( ban giám đốc) để làm cơ sở đặt ra yêu cầu đào tào về bảo hộ lao động hay thay đổi môi trường làm việc cho phù hợp.  
	- Tuyển chọn nhân viên và sắp sếp công việc 

	• Khi có nhu cầu tuyển dụng (thiếu nhân viên ở một số vị trí) thì bộ phận quản lý vị trí sẽ gởi yêu cầu lên bộ phận nhân sự để thực hiện tuyển chọn nhân viên mới. Công việc tuyển chọn được tiến hành theo trình tự: ứng viên nộp đơn vào , bộ phận tuyển chọn sẽ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, sau đó ứng viên phải làm bài kiểm tra trắc nghiệm và phỏng vấn. Bộ phận tuyển dụng gởi thông tin về những ứng viên đạt yêu cầu lên ban giám đốc (để xét duyệt) đồng thời cũng thông báo quyết định tuyển cho ứng viên biết. 
	• Cuối cùng thông tin ứng viên sẽ được đưa vào hồ sơ nhân viên (tức trở thành nhân viên mới).  

	7.3.3 Hệ thống thông tin nhân lực ở cấp chiến thuật  
	Hỗ trợ nhà quản lý ra các quyết định: 
	- Tuyển người lao động 
	- Phân tích và thiết kế việc làm 
	- Quyết định phát triển và đào tạo 
	- Kế hoạch hóa trợ cấp cho người lao động 

	Các Hệ thống thông tin nhân lực chiến thuật gồm có :  
	- Hệ thống thông tin phân tích và thiết kế công vệc 
	- Hệ thống thông tin tuyển chọn nhân viên 
	- Hệ thống thông tin quản lý lương thưởng và bảo hiểm trợ cấp 
	- Hệ thống thông tin đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 


	7.3.4 Hệ thống thông tin nhân lực ở cấp chiến lược 
	Hệ thống thông tin nhân lực ở cấp chiến lược :   
	Lập kế hoạch về nguồn nhân lực 


	7.3.5 Phần mềm máy tính dành cho quản trị nhân lực 
	Phần mềm ứng dụng chung cho hệ thống thông tin quản trị nhân lực 
	- Cơ sở dữ liệu  
	- Phần mềm quản lý nhân lực  
	- Thống kê 


	7.4 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 
	7.4.1 Chức năng  
	Các chức năng cơ bản của hệ thống thông tin quản trị tài chính: 
	- Kiểm soát và phân tích điều kiện tài chính 
	- Quản trị hệ thống kế toán 
	- Quản trị quá trình lập ngân sách, dự toán vốn 
	- Quản trị công nợ khách hàng 
	- Tính và chi trả lương, quảnlý quỹ lương, tài sản, thuế 
	- Quản trị bảo hiểm tài sản và nhân sự 
	- Hỗ trợ kiểm toán 
	- Quản lý tài sản cố định, quỹ lương hưu và các khoản đầu tư 
	- Đánh giá các khoản đầu tư mới và khả năng huy động vốn 
	- Quản lý dòng tiền 


	Các hệ thống thông tin quản trị tài chính theo cấp quản lý
	7.4.2 Hệ thống thông tin tài chính ở cấp tác nghiệp  
	Hệ thống kế toán tự động gồm các phân hệ: 
	- Kế toán vốn bằng  tiền 
	- Kế toán bán hàng và công nợ phải thu 
	- Kế toán mua hàng và công nợ phải trả 
	- Kế toán hàng tồn kho 
	- Kế toán tài sản cố định 
	- Kế toán chi phí giá thành 
	- Kế toán tổng hợp 


	   
	Các qui trình nghiệp vụ trong hệ thống thông tin kế toán: 
	- Qui trình tiêu thụ 
	- Qui trình cung cấp 
	- Qui trình sản xuất 
	- Qui trình tài chính 


	   
	- Qui trình tiêu thụ 
	Chức năng: ghi chép sự kiện phát sinh liên quan tạo doanh thu Sự kiện kinh tế : Nhận đơn đặt hàng, giao hàng, yêu cầu thanh toán, nhận tiền thanh toán 
	    

	- Qui trình cung cấp 
	Chức năng: ghi chép sự kiện phát sinh liên quan mua hàng / dịch vụ Sự kiện kinh tế : Yêu cầu đặt hàng/dịch vụ, nhận hàng, xác định nghĩa vụ thanh toán, thực hiện thanh toán 
	- Qui trình sản xuất Chức năng: ghi chép và xử lý sự kiện phát sinh liên quan tiêu thụ lao động, vật liệu và chi phí sản xuất chung  Sự kiện kinh tế : Mua hàng tồn kho; bán hàng tồn kho; chuyển đổi nguyên vật liệu, lao động và chi phí sản xuất khác; chuyển đổi chi phí tạo thành phẩm; thanh toán lương 
	 
	   
	+ Hệ thống tiền lương 

	   
	 
	+ Hệ thống hàng tồn kho 
	 
	 
	 
	 
	 
	+ Hệ thống chi phí 
	+ Hệ thống tài sản cố định  

	   
	 
	   
	   
	7.4.3 Hệ thống thông tin tài chính ở cấp chiến thuật 
	Muc tiêu : 
	- Cung cấp báo cáo tổng hợp định kỳ, đột xuất…  
	- Tập trung vào việc phân chia các nguồn lực 
	Hệ thống thông tin tài chính sách bao gồm :  
	- Hệ thống thông tin ngân sách  
	- Hệ thống quản lý vốn bằng tiền  
	- Hệ thống dự toán vốn và  các hệ thống  quản lý đầu tư 
	- Hệ thống thông tin ngân sách 
	+ Theo dõi và so sánh số thu/chi thực hiện với kế hoạch 
	+ So sánh ngân sách kỳ hiện tại với kỳ tài chính trước đó 
	+ So sánh ngân sách giữa các bộ phận, phòng ban  
	Từ đó hỗ trợ nhà quản trị tài chính xác định cách sử dụng các nguồn lực để đạt mục tiêu 


	   
	 
	- Hệ thống thông tin quản lý vốn bằng tiền 
	- Hệ thống thông tin dự toán vốn  và các hệ thống quản lý vốn đầu tư 
	Cung cấp thông tin dự toán mua sắm hay bán chuyển nhượng tài sản cố định trong năm tài chính nhằm hỗ trợ nhà quản trị tài chính trong quá trình phân tích và so sánh xếp loại các dự án đầu tư 
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